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ABSTRACT 

The flipped classroom model allows students to proactively acquire 

knowledge before class through digital resources, which we call Digital 

Learning Materials (DLMs). Depending on the requirements of each lesson 

content, teachers need to know how to construct a suitable DLM repository 

to teach effectively using the flipped classroom model. This study proposes a 

process for building a DLM repository for the topic of spatial geometry and 

provides empirical evidence in the case of the lesson “Two Parallel Planes” 

through a survey of 45 11th-grade students. Research results show that the 

students were interested in and used the DLM effectively. The findings serve 

as a useful reference for mathematics teachers in their teaching and as a basis 

for developing digital learning resources for other topics and subjects. 

 
1. Mở đầu 

Trong hai thập kỉ gần đây, các nghiên cứu trong giáo dục Toán học đã góp phần mở rộng đáng kể hiểu biết về 

bản chất của dạy học và học tập Toán. Bối cảnh đổi mới giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 

2018, việc dạy học môn Toán được định hướng theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của HS, thay vì chỉ tập 

trung vào việc truyền thụ tri thức. Để đạt được những mục tiêu này, việc tổ chức các phương pháp dạy học mới, đồng 

thời khai thác sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và học liệu số (HLS) trở thành xu hướng tất yếu. Mô hình Lớp học 

đảo ngược (Flipped Classroom) là một trong những phương pháp đang ngày càng được nhiều nhà nghiên cứu và GV 

quan tâm bởi sự ưu thế trong việc phát huy tính chủ động, tự học và năng lực giải quyết vấn đề của HS. Mô hình này 

cho phép HS tiếp cận tri thức cơ bản qua HLS (video, mô phỏng, bài giảng trực tuyến) ở nhà và dành thời gian trên 

lớp cho thảo luận và vận dụng kiến thức. Các nghiên cứu quốc tế đã chứng minh hiệu quả của mô hình này trong 

việc cải thiện thành tích học toán (Güler và cộng sự, 2023; Jafarigohar và cộng sự, 2019; Tucker, 2012). Tại Việt 

Nam, nhiều nghiên cứu cũng đã nhấn mạnh hiệu quả của mô hình Lớp học đảo ngược (Lê Trần Anh Tuấn và Hoa 

Ánh Tường, 2024; Trần Thị Yến Ly, 2024), tuy nhiên vẫn còn ít nghiên cứu trong lĩnh vực dạy học “Hình học”, đặc 

biệt là “Hình học không gian”.  

Chủ đề “Hình học không gian” (Toán 11) từ lâu được xem là nội dung khó do hạn chế về khả năng tư duy không 

gian của HS (Mammana và Villani, 1998; Võ Văn Nghĩa và cộng sự, 2020). Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải 

có những giải pháp sư phạm hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ HS tiếp cận và lĩnh hội kiến thức. Sự phát triển mạnh mẽ của 

các phần mềm toán học động như GeoGebra 3D, Cabri 3D, SketchUp đã mở ra khả năng trực quan hóa mạnh mẽ, 

giúp HS dễ dàng quan sát, thao tác và tương tác với đối tượng hình học. Tuy nhiên, mặc dù đã có sự cải thiện rõ rệt 

việc sử dụng HLS 3D trong dạy học “Hình học”, nhưng phần lớn các nghiên cứu này thường chỉ dừng ở mức ứng 

dụng trong tiết học truyền thống (Nguyễn Chiến Thắng và Đậu Anh Tuấn, 2021), chưa gắn kết chặt chẽ với các mô 

hình dạy học hiện đại như Lớp học đảo ngược.  

Một số nghiên cứu cũng đã chỉ ra những khó khăn của GV khi vận dụng mô hình Lớp học đảo ngược trong dạy học 

là thiếu nguồn tài nguyên mà cụ thể là nguồn HLS phù hợp (Cevikbas và Kaiser, 2020; Phan Thị Thanh Hội và cộng 

sự, 2024). Do đó, việc nghiên cứu xây dựng HLS phù hợp theo mô hình Lớp học đảo ngược là một hướng nghiên cứu 

không chỉ có giá trị lí luận mà còn mang tính thực tiễn cao, hứa hẹn tạo ra tác động tích cực đối với việc dạy và học môn 
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Toán ở trường THPT. Phan Thị Thanh Hội và cộng sự (2024) cũng đã đề xuất quy trình xây dựng HLS để dạy học 

mạch nội dung “Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật” (Khoa học tự nhiên 7). Tuy nhiên đặc trưng của chủ đề “Hình học 

không gian” có nhiều điểm khác biệt với các chủ đề khác ở yêu cầu tư duy trừu tượng và trí tưởng tượng cao nên việc 

xây dựng HLS có nhiều điểm khác biệt. Trên cơ sở đó, bài báo đề xuất quy trình xây dựng bộ HLS để dạy học chủ đề 

hình học không gian theo mô hình Lớp học đảo ngược và trình bày kết quả khảo nghiệm một trường hợp dạy học bài 

“Hai mặt phẳng song song” trên nền tảng MoodleCloud để đánh giá hiệu quả quy trình đề xuất. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

- Thiết kế nghiên cứu: Sau khi đề xuất quy trình xây dựng HLS, nghiên cứu tiến hành thiết kế HLS cho chủ đề 

“Hình học không gian” theo quy trình này và triển khai trong dạy học nội dung “Hai mặt phẳng song song” (Toán 

11). Quá trình thực hiện nhằm thu thập ý kiến phản hồi của GV và HS về hiệu quả của HLS, từ đó làm cơ sở điều 

chỉnh, hoàn thiện HLS và tiếp tục hoàn thiện quy trình đề xuất. 

- Đối tượng khảo sát: 45 HS lớp 11 Trường THPT Đào Duy Từ, tỉnh Quảng Trị. 

- Hình thức, quy trình khảo sát và thu thập dữ liệu: Thu thập kết quả học tập trước giờ học trên nền tảng Moodle 

(Link truy cập: https://quanhesongsongtrongkhonggian.moodlecloud.com/course/view.php?id=9), GeoGebra 

Classroom (Link truy cập: https://www.geogebra.org/classroom/utv7qn78/preview) và trả lời câu hỏi qua ứng dụng 

Google Forms sau giờ học (Link truy cập: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCW0zJDOmohGWqauO 

CLPib95yQ2Nd7CIlrluX_35pNePCq0A/viewform?usp=preview).  

Trước hết, HS được GV gửi link để xem video trước khi buổi học trên lớp diễn ra, trong video đã tích hợp các 

câu hỏi tương tác bắt buộc, HS cần trả lời mới có thể tiếp tục xem đến hết video. Sau đó, HS được cung cấp link để 

vào thực hành trên phần mềm GeoGebra (đây là bài tập khuyến khích, không bắt buộc đối với HS vì HS chưa được 

thực hành trên phần mềm GeoGebra trước đây). Chúng tôi cũng đã cung cấp các hướng dẫn cụ thể để HS biết thao 

tác những công cụ cơ bản trên link bài tập GeoGebra. 

- Phương pháp phân tích dữ liệu: Chúng tôi phân tích định tính bài làm của HS trên phiếu học tập GeoGebra và 

thống kê câu trả lời của HS khi xem video trên nền tảng Moodle để đánh giá mức độ chiếm lĩnh kiến thức của HS 

thông qua HLS. Chúng tôi cũng thống kê câu trả lời của HS trên Google Forms để đánh giá về sự hứng thú của HS 

sau khi học xong bài học. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) và học liệu số 

Mô hình Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom) là một phương thức thiết kế dạy học theo mô hình dạy học kết 

hợp (Staker và Horn, 2014), với đặc trưng cốt lõi là sự  “đảo ngược “ các hoạt động dạy và học so với lớp học truyền 

thống (Lage và cộng sự, 2000). Theo đó, việc tiếp xúc lần đầu với kiến thức mới, vốn thường diễn ra tại lớp, giờ đây 

được chuyển ra ngoài không gian lớp học, thường thông qua các HLS như video, bài giảng trực tuyến mà HS tự 

nghiên cứu trước tại nhà (Bishop và Verleger, 2013). Bishop và Verleger (2013) xác định 02 thành phần chính của 

mô hình Lớp học đảo ngược là: (1) Các hoạt động học tập diễn ra trên lớp; (2) Các hoạt động cá nhân bên ngoài lớp, 

trong đó video bài giảng là công cụ cốt lõi. Về tiến trình dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược, Wang và cộng 

sự (2019) và nhiều nhà nghiên cứu đã chia thành 03 giai đoạn: (1) Trước giờ học - HS tự học thông qua video bài 

giảng, tài liệu học tập và trao đổi trên các nền tảng trực tuyến Google Classroom; (2) Trong giờ học - Các hoạt động 

tương tác được tổ chức nhằm làm rõ kiến thức, luyện tập và thực hiện nhiệm vụ học tập theo nhóm; (3) Sau giờ học 

- HS tiếp tục luyện tập và trao đổi trực tuyến với sự hỗ trợ của GV. Dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược sẽ 

giúp HS chủ động tiếp cận và nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, thay vì tiếp thu kiến thức thụ động qua sự truyền 

đạt trực tiếp của GV như trong phương pháp dạy học truyền thống; tiến trình dạy học này cho phép HS hiểu bài học 

tốt hơn khi được học theo tốc độ của riêng mình và nâng cao kĩ năng giao tiếp giữa các bạn. 

Như vậy, các nghiên cứu đã khẳng định mô hình Lớp học đảo ngược gắn liền với nguồn học liệu điện tử, trực 

tuyến mà chúng tôi gọi là HLS - được hiểu là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ cho việc dạy và học, được số 

hóa theo một cấu trúc, định dạng và kịch bản sư phạm nhất định nhằm truyền tải nội dung kiến thức trên môi trường 

số (Shi, 2010). Nguồn học liệu này có thể bao gồm video bài giảng, bài giảng điện tử có ghi âm hoặc tài liệu in ấn 

(Lage và cộng sự, 2000). Đối với môn Toán, HLS không chỉ dừng lại ở văn bản hay hình ảnh tĩnh, mà còn bao gồm 

các môi trường và công cụ học tập số như video tương tác và các phần mềm toán học động. Các video cho phép 

người học chủ động điều chỉnh quá trình học như dừng, tua lại hoặc xem lại khi cần thiết, giúp học tập hiệu quả hơn. 

Video trong HLS có thể là video bài giảng của GV để hình thành kiến thức mới hoặc luyện tập hướng dẫn giải bài 

tập; hoặc minh họa cho hoạt động trải nghiệm của HS. Tuy nhiên, việc xem video thuần túy thường mang tính thụ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCW0zJDOmohGWqauOCLPib95yQ2Nd7CIlrluX_35pNePCq0A/viewform?usp=preview
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCW0zJDOmohGWqauOCLPib95yQ2Nd7CIlrluX_35pNePCq0A/viewform?usp=preview
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động, khiến GV khó kiểm soát liệu HS có thực sự tập trung hay không (Gutiérrez-González và cộng sự, 2024). Để 

khắc phục điều này, cần tăng cường các câu hỏi tương tác (trắc nghiệm, điền khuyết, đúng/sai...) được chèn trực tiếp 

vào các thời điểm quan trọng của video. Các câu hỏi tương tác, video gắn kết nội dung và HS giúp nâng cao hiệu 

quả học tập, tăng giao tiếp giữa HS và GV (Deng và cộng sự, 2023). Trong quá trình triển khai mô hình Lớp học đảo 

ngược, công nghệ cũng đóng vai trò quan trọng, như là cầu nối giữa các hoạt động học tập trước lớp và trong lớp. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng các hệ thống quản lí học tập (Learning Management Systems - LMS) như 

Moodle hoặc các nền tảng tương tự đóng vai trò chủ đạo trong việc hỗ trợ triển khai mô hình này, thông qua việc 

cung cấp tài nguyên học tập và các công cụ cần thiết cho cả GV và HS, từ đó đảm bảo tính liên tục và hiệu quả của 

quá trình dạy - học (Baig và Yadegaridehkordi, 2023).  

 Dựa trên các nguyên tắc xây dựng HLS của các nghiên cứu trước, chúng tôi đề xuất 4 nguyên tắc để xây dựng 

bộ HLS như sau: (1) Về mặt nội dung, cần đảm bảo tính khoa học và cập nhật - Nội dung HLS phải chính xác, khoa 

học, rõ ràng, đáp ứng đúng mục tiêu bài học, phù hợp với trình độ và bối cảnh thực tế của HS, dễ hiểu và cập nhật 

sự phát triển của tri thức và thực tế; (2) Về mặt hình thức, cần đảm bảo tính trực quan và thẩm mĩ - Hình ảnh, video, 

infographic cần sinh động, rõ nét, hấp dẫn, tạo hứng thú cho người học nhưng ở mức độ vừa đủ, tránh gây phân tâm, 

đảm bảo vẫn làm nổi bật được trọng tâm bài học; (3) Về mặt thủ tục cần đảm bảo tính pháp lí và bản quyền - Nội 

dung cần tuân thủ chặt chẽ quy định về sở hữu trí tuệ, có nguồn gốc rõ ràng, được phép sử dụng hợp pháp để bảo vệ 

quyền tác giả; (4) Về mặt tương tác cần đảm bảo tính thuận tiện và khả dụng. HLS cần dễ dàng truy cập từ máy tính, 

điện thoại, máy tính bảng. Thời lượng không quá dài và tăng cường các yếu tố tương tác thay vì chỉ xem thụ động. 

3.2. Quy trình xây dựng bộ học liệu số trong dạy học chủ đề “Hình học không gian” (Toán 11) theo mô hình 

Lớp học đảo ngược 

Trong Chương trình GDPT môn Toán, chủ đề “Hình học không gian” là một nội dung trừu tượng, thường gây 

khó khăn cho HS nếu không có hình ảnh minh họa trực quan (Mammana và Villani, 1998). Tuy nhiên, HS thường 

gặp khó khăn trong việc hình dung các phép biến đổi hình học, nhận diện mối quan hệ giữa các yếu tố của hình khối 

và biểu diễn chúng bằng ngôn ngữ toán học (Medina Herrera và cộng sự, 2024). Các bản vẽ trong không gian 2 chiều 

thường không thể hiện được hết tất cả các thuộc tính của hình học không gian (Võ Văn Nghĩa và cộng sự, 2020). 

Yêu cầu cần đạt của chủ đề này (Bộ GD-ĐT, 2018) tập trung vào việc phát triển tư duy hình học, nhận biết các hình 

khối, hiểu mối quan hệ song song/vuông góc, và tính toán đo lường (diện tích, thể tích) các hình khối cơ bản: lập 

phương, hộp chữ nhật, lăng trụ, chóp, nón, trụ, cầu. Vì vậy, để xây dựng kho HLS phù hợp đối với dạy học chủ đề 

“Hình học không gian” (Toán 11) theo mô hình Lớp học đảo ngược cần chú ý tăng cường tính trực quan cũng như 

phù hợp với các giai đoạn khác nhau của mô hình Lớp học đảo ngược.  

Phan Thị Thanh Hội và cộng sự (2024) đã đề xuất quy trình 5 bước để xây dựng HLS: (1) Phân tích cấu trúc nội 

dung chủ đề, xác định yêu cầu cần đạt làm cơ sở để xác định loại học liệu; (2) Xây dựng kho HLS; (3) Sắp xếp, lưu 

trữ học liệu; (4) Thử nghiệm, xin ý kiến chuyên gia; (5) Chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện HLS. Tuy nhiên, việc xây 

dựng HLS để dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược cần chú trọng tính hiệu quả của giai đoạn HS tự học ở nhà 

với HLS, điều này khác hoàn toàn với việc xây dựng HLS cho các phương pháp dạy học khác. Vì vậy cần chú trọng 

đến việc xác định mục tiêu xây dựng HLS, cần lựa chọn mục tiêu nào về mặt kiến thức, về mặt năng lực sẽ phù hợp 

để xây dựng HLS để đảm biểu hiệu quả và sự hứng thú cho HS. Đặc biệt, việc lựa chọn loại hình HLS cũng là yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của việc tự học ở nhà của HS. Vì vậy, dựa trên quy trình xây dựng HLS của 

Phan Thị Thanh Hội và cộng sự (2024), chúng tôi đề xuất quy trình 05 bước để xây dựng bộ HLS để dạy học chủ đề 

“Hình học không gian” (Toán 11) theo mô hình Lớp học đảo ngược (hình 1), đặc biệt nhấn mạnh đến việc xác định 

mục tiêu (bước 1) và lựa chọn định dạng học liệu (bước 2). 

 
Hình 1. Quy trình xây dựng bộ HLS (Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất) 
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3.3. Ví dụ minh họa xây dựng bộ học liệu số trong dạy học chủ đề “Hình học không gian” (Toán 11) theo mô 

hình Lớp học đảo ngược 

Chúng tôi ví dụ minh họa quy trình trên trong dạy học nội dung “Hai mặt phẳng song song” (Toán 11): 

Bước 1. Xác định mục tiêu: Dựa trên yêu cầu cần đạt của chủ đề dạy học và dựa trên đặc trưng các giai đoạn của 

mô hình Lớp học đảo ngược, tiến hành xác định các mục tiêu về mặt kiến thức, kĩ năng và năng lực người học phù 

hợp để xây dựng HLS cho từng giai đoạn của mô hình Lớp học đảo ngược. Đây là cơ sở để lựa chọn loại hình HLS 

phù hợp (hình ảnh, video, phiếu học tập tương tác, phần mềm mô phỏng, phần mềm hình học động,…). Quá trình 

này giúp bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa mục tiêu dạy học và loại hình học liệu được xây dựng. Mục tiêu xây dựng 

HLS được chúng tôi mô tả ở bảng 1. 

Bảng 1. Xác định mục tiêu xây dựng HLS trong dạy học nội dung “Hai mặt phẳng song song” (Toán 11) 

Yêu cầu cần đạt Mục tiêu xây dựng HLS 

Nhận biết được hai mặt phẳng song 

song trong không gian; Nắm được 

điều kiện để hai mặt phẳng song 

song, tính chất của hai mặt phẳng 

song song; Nắm được định lí 

Thales trong không gian; Nắm 

được các khái niệm: hình lăng trụ 

và hình hộp. 

- Trước giờ học: Giúp HS ôn lại vị trí tương đối giữa “đường thẳng” và 

“mặt phẳng trong không gian”, từ đó nhận biết được vị trí tương đối giữa  

“hai mặt phẳng “ và khái niệm “hai mặt phẳng song song” thông qua các 

hình ảnh trong thực tế. 

- Trong giờ học: Giúp HS phát hiện điều kiện để hai mặt phẳng song song 

và rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm GeoGebra để minh họa các tính 

chất của hai mặt phẳng song song và định lí Thales trong không gian. 

- Sau giờ học: Giúp HS ôn lại các tính chất của hai mặt phẳng song song 

và vận dụng vào giải toán liên quan đến hình lăng trụ và hình hộp. 

Bước 2. Chọn định dạng học liệu: Tiếp theo, cần lựa chọn định dạng loại HLS phù hợp với mục tiêu để tiến hành 

các bước thiết kế HLS. Chẳng hạn, với mục tiêu hình thành kiến thức trước giờ học, HLS phù hợp thông thường là 

video, trả lời các câu hỏi tương tác ở mức độ nhận biết làm tiền đề hình thành khái niệm và hoàn thiện dần định nghĩa 

khái niệm, nhưng cần có câu hỏi củng cố khái niệm cũ để làm cầu nối xây dựng khái niệm mới. Với mục tiêu đánh 

giá kiến thức trước, trong và sau giờ học thì HLS phù hợp là phiếu học tập, câu hỏi tương tác; với mục tiêu rèn luyện 

kĩ năng, phát triển năng lực thì kết hợp video và câu hỏi tương tác, đặc biệt các phần mềm động,… Định dạng HLS 

của nội dung “Hai mặt phẳng song song” được lựa chọn dựa trên mục tiêu như ở bảng 2. 
Bảng 2. Chọn định dạng HLS 

Mục tiêu xây dựng HLS Định dạng HLS 

Trước giờ học: Giúp HS ôn lại vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng trong 

không gian, từ đó nhận biết được vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng và khái niệm 

hai mặt phẳng song song thông qua các hình ảnh trong thực tế. 

- Video tương tác;  

- Phiếu học tập trên phần 

mềm động 

Trong giờ học: Giúp HS phát hiện điều kiện để hai mặt phẳng song song và rèn luyện 

kĩ năng sử dụng phần mềm GeoGebra để minh họa các tính chất của hai mặt phẳng 

song song và định lí Thales trong không gian. 

Phiếu học tập trên phần 

mềm động 

Sau giờ học: Giúp HS ôn lại các tính chất của hai mặt phẳng song song và vận dụng 

vào giải toán liên quan đến hình lăng trụ và hình hộp. 

Phiếu học tập trên phần 

mềm động 

Bước 3. Xây dựng HLS: Bộ HLS đóng vai trò quan trọng trong dạy học theo mô hình Lớp học đảo ngược. Việc 

xây dựng bộ HLS phù hợp góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí tìm kiếm tài liệu và gia tăng khả năng tiếp cận học 

liệu mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet. Bộ HLS có thể được hình thành theo 02 hướng: 

(1) Sưu tầm, chỉnh sửa, biên tập HLS: 

- Sưu tầm học liệu: Các học liệu cần được chọn lọc cẩn thận đáp ứng các nguyên tắc đã đề cập ở trên. Nguồn sưu 

tầm thường bao gồm: chương trình môn học, sách giáo khoa, tài liệu chuyên ngành, cũng như các trang web uy tín. 

Khi khai thác thông tin từ Internet, cần đặc biệt lưu ý đến tính xác thực của nguồn, ưu tiên các website có độ tin cậy 

cao như: (https://hanhtrangso.nxbgd.vn/, https://tapchigiaoduc.edu.vn/, https://www.khanacademy.org/, 

https://vi.khanacademy.org/, https://elearning.moet.edu.vn/,....) 

- Biên tập, chỉnh sửa học liệu: Trong nhiều trường hợp, học liệu sưu tầm chưa thể hiện đúng yêu cầu cần đạt hoặc 

ở dạng ngôn ngữ nước ngoài. Vì vậy, cần biên tập, chỉnh sửa hoặc Việt hóa bằng các phần mềm chuyên dụng. Ví 

dụ: Phần mềm Canva với nhiều công cụ hỗ trợ chỉnh sửa và thiết kế hình ảnh cũng như video đồ họa; Adobe Presenter 

với các tính năng ưu việt như tích hợp dễ dàng với PowerPoint, tạo video bài giảng tương tác; Camtasia Studio với 

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
https://tapchigiaoduc.edu.vn/
https://www.khanacademy.org/
https://vi.khanacademy.org/
https://elearning.moet.edu.vn/
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các tính năng như chỉnh sửa âm thanh và video của bài giảng, cắt ghép các phần của video một cách dễ dàng, tạo chú 

thích và phụ đề đóng (mở);.... 

(2) Thiết kế, xây dựng mới HLS: Bên cạnh học liệu sưu tầm, GV có thể chủ động thiết kế học liệu mới dựa trên 

nghiên cứu, thực tiễn giảng dạy và sáng tạo cá nhân. Để xây dựng mới cần tiến hành: Xây dựng kịch bản chi tiết - 
Xác định các hoạt động dạy học, dự kiến tiến trình tương tác giữa GV - HS, các tình huống có thể phát sinh, đồng 

thời xây dựng hệ thống câu hỏi, phản hồi, hướng dẫn cụ thể; Chuẩn bị tư liệu - Xác định các thành phần cần thiết, 

lựa chọn phần mềm/công cụ hỗ trợ để xử lí và xây dựng học liệu; Thiết kế học liệu - Vận dụng phần mềm, ứng dụng 

công nghệ phù hợp để thiết kế học liệu theo kịch bản đã xây dựng, đảm bảo tính khoa học, trực quan và sư phạm.  

Đối với nội dung  “Hai mặt phẳng song song “, sau khi chúng tôi xây dựng kịch bản video, thiết kế các câu hỏi 

tương tác phù hợp thì tiến hành lựa chọn phần mềm và các ứng dụng phù hợp để tạo video. Chúng tôi lựa chọn nền 

tảng MoodleCloud vì có thể quản lí HLS theo từng bài học, chèn được các câu hỏi tương tác vào các thời điểm phù 

hợp và quản lí được câu trả lời của HS (hình 2), đồng thời tạo phiếu học tập trên GeoGebra Classroom và HS có thể 

truy cập ngay thông qua liên kết được tích hợp sẵn vào cuối video. Tại đây, HS thực hiện bài tập dựng hình trong 

không gian, trong đó HS thực hiện yêu cầu vẽ hai mặt phẳng song song trong môi trường ba chiều của GeoGebra. 

GV theo dõi tiến trình và sản phẩm dựng hình của từng HS thông qua giao diện quản lí của GeoGebra Classroom.  

  

  
Hình 2. Minh họa video cùng câu hỏi tương tác trên MoodleCloud 

Bước 4. Xin ý kiến chuyên gia: Trong quá trình xây dựng HLS, khó tránh khỏi việc xuất hiện sai sót hoặc hạn 

chế. Do đó, trước khi chính thức sử dụng trong dạy học hoặc công bố trên các nền tảng trực tuyến, chúng tôi gửi 

HLS cho chuyên gia là nhà nghiên cứu về giáo dục Toán và GV Toán có kinh nghiệm giảng dạy ở cấp THPT trên 5 

năm và xin ý kiến đánh giá, góp ý từ chuyên gia để hoàn chỉnh bộ HLS. Chuyên gia là GV Toán sẽ sử dụng bộ HLS 

để tiến hành dạy khảo nghiệm trên HS để đánh giá hiệu quả và đề xuất chỉnh sửa. Việc này giúp rà soát, điều chỉnh 

kịp thời và nâng cao chất lượng sản phẩm.  

Bước 5. Xuất bản bộ HLS: Sau khi lấy ý kiến phản hồi từ chuyên gia, GV tiến hành rà soát, chỉnh sửa lại phù hợp 

và sắp xếp theo chủ đề nội dung để lưu trữ và xuất bản. Việc tổ chức lưu trữ có hệ thống sẽ giúp GV và HS dễ dàng 

tìm kiếm, truy cập nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời, cần tiến hành lưu trữ an toàn nhằm bảo quản lâu dài và hỗ 

trợ chia sẻ, khai thác hiệu quả. 
3.4. Kết quả khảo nghiệm bộ học liệu số trong dạy học nội dung “Hai mặt phẳng song song” (Toán 11) 

- Kết quả tự học của HS trước giờ học: Chúng tôi đã sử dụng kho HLS xây dựng được vào dạy học nội dung 

“Hai mặt phẳng song song” cho 45 HS lớp 11 theo mô hình Lớp học đảo ngược. Dữ liệu được trích xuất từ hệ thống 

MoodleCloud và GeoGebra Classroom cho thấy sự tương tác tích cực của HS đối với giai đoạn tự học tại nhà. 

Bảng 3. Mức độ tham gia học tập qua video của HS trên MoodleCloud (N = 45) 

Nội dung thống kê Số lượng HS Tỉ lệ (%) 

Truy cập video 43 95,56 
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Hoàn thành câu hỏi tương tác trên video 42 93,33 

Hoàn thành đúng 80% câu hỏi tương tác trở lên 41 91,11 

Tổng 45 100,00 

Bảng 4. Kết quả thực hành trên GeoGebra Classroom (N = 45) 

Nội dung thống kê Số lượng HS Tỉ lệ (%) 

Có truy cập vào bài tập 26 57,8 

Vẽ hình đúng yêu cầu 12 26,7 

Vẽ hình sai 5 11,1 

Có truy cập nhưng chưa vẽ được hình 9 20,0 

Tổng 45 100,00 

Dữ liệu ở bảng 3 cho thấy mức độ tham gia học tập tích cực của HS trong giai đoạn tự học tại nhà trên nền tảng 

MoodleCloud. Cụ thể, có 43/45 HS truy cập khóa học, chiếm 95,56%, cho thấy HS có ý thức tham gia các hoạt động 

học tập được giao và dễ dàng truy cập cũng như thao tác trên HLS. Đặc biệt, tỉ lệ HS hoàn thành video tương tác đạt 

93,33%, phản ánh HLS có sức hấp dẫn và phù hợp với đối tượng HS, đồng thời góp phần hình thành thói quen chuẩn 

bị bài trước khi đến lớp. Bên cạnh đó, 91,11% HS hoàn thành đúng từ 80% câu hỏi tương tác trở lên, cho thấy đa số 

HS không chỉ xem video mà còn hiểu được nội dung và trả lời đúng phần lớn các câu hỏi tương tác xuất hiện trong 

video. Kết quả này cho nội dung kiến thức trong video là dễ hiểu và dễ tiếp thu đối với HS. Kết quả này cũng cho 

thấy HS rất hứng thú và tích cực với nhiệm vụ tự học tại nhà, điều này khá tương đồng với những nghiên cứu trước 

đây về mô hình Lớp học đảo ngược (Güler và cộng sự, 2023). 

Dữ liệu từ GeoGebra Classroom (bảng 4) ghi nhận 17 HS đã thực hiện nhiệm vụ dựng hình (tương ứng 37,8%). 

Trong đó, 12 HS (26,7%) đã hoàn thành tốt yêu cầu, vẽ chính xác “Hai mặt phẳng song song”. Tuy nhiên, vẫn còn 

5 HS (11,1%) vẽ sai (hình ảnh hiển thị hai mặt phẳng cắt nhau hoặc trùng nhau) và 9 HS (20,0%) đã truy cập nhưng 

chưa thực hiện được nét vẽ nào. Mặc dù đây chỉ là bài tập khuyến khích, không phải bài tập bắt buộc vì HS chưa 

được thực hành trên phần mềm trước đây nhưng việc có đến 26 HS (tương ứng 57,8%) truy cập vào link bài tập 

chứng tỏ bài tập đã có sức thu hút lớn đối với HS. Tuy nhiên kết quả này cũng cho thấy HS còn khá lúng túng khi 

thao tác trên phần mềm nên chỉ có 26,7% HS vẽ hình đúng theo yêu cầu. HS cần có sự hỗ trợ trực tiếp của GV tại 

lớp để có thể thành thạo hơn khi sử dụng phần mềm. 

- Kết quả khảo sát HS sau giờ học: Để đánh giá tính hiệu quả của HLS được xây dựng, chúng tôi đã thiết kế bảng 

hỏi trên Google Forms bao gồm 9 câu hỏi về nhận xét video, 5 câu hỏi nhận xét về bài tập trên GeoGebra, 10 câu 

hỏi về hứng thú đối với HLS và 7 câu hỏi về khó khăn khi sử dụng HLS. Các tiêu chí được đánh giá theo thang đo 

Likert 5 mức độ (từ 1 - Hoàn toàn không đồng ý đến 5 - Hoàn toàn đồng ý). Kết quả thống kê câu trả lời của 45 HS 

cho thấy có 97% HS đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý với việc các hình ảnh trong video là rõ ràng, hấp dẫn và sinh 

động giúp HS dễ hình dung về vị trí tương đối giữa các đối tượng trong không gian; âm thanh trong video rõ ràng, 

tốc độ vừa phải để cho HS có thể theo dõi nội dung trong video; các khái niệm trong video được trình bày chính xác, 

dễ hiểu và dễ nhớ; văn bản trong video rõ ràng, dễ nhìn, dễ đọc, không có lỗi chính tả. 93% HS đồng ý hoặc hoàn 

toàn đồng ý với việc dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ và nộp bài trên link GeoGebra theo yêu cầu của GV. Về sự hứng 

thú và hiệu quả của HLS, HS cảm thấy hiệu quả và hứng thú nhất chính là việc xem video giúp HS ôn lại được kiến 

thức cũ về vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng và hiểu được khái niệm hai mặt phẳng song song (có đến 

96% HS lựa chọn đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý). Về các khó khăn khi sử dụng HLS, hầu như ít HS gặp khó khăn. 

Khó khăn mà nhiều HS lựa chọn nhất nhưng cũng chỉ chiếm 24% là việc thao tác trên phần mềm GeoGebra và khó 

khăn về thiết bị học tập cũng như kết nối Internet. 

4. Kết luận và bình luận 

Nghiên cứu đã đề xuất các nguyên tắc và quy trình xây dựng bộ HLS phục vụ dạy học chủ đề “Hình học không 

gian” (Toán 11) theo mô hình Lớp học đảo ngược, đồng thời bước đầu kiểm chứng hiệu quả qua dạy học nội dung 

“Hai mặt phẳng song song”. Kết quả cho thấy quy trình đề xuất có ý nghĩa cả về lí luận và thực tiễn, góp phần hỗ trợ 

GV xây dựng học liệu số hiệu quả. Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế về phạm vi khảo nghiệm và chưa đánh giá 

được tác động dài hạn. Do đó, trong thời gian tới, cần mở rộng thực nghiệm trên nhiều đối tượng và kết hợp các 

phương pháp đánh giá đa dạng nhằm kiểm chứng toàn diện hơn hiệu quả của quy trình, đồng thời tiếp tục hoàn thiện 

và phát triển bộ HLS cho các chủ đề khác. 

 



VJE Tạp chí Giáo dục (2026), 26(13), 49-55 ISSN: 2354-0753 

 

55 

Tuyên bố về vai trò của các tác giả: Lê Thị Bạch Liên: Lên ý tưởng nghiên cứu, xác định phương pháp và công cụ 

nghiên cứu, sửa chữa bản thảo; Lê Văn Cường, Thái Bá Anh Quân, Ngô Bách Hoàng Mai, Hồ Thị Quỳnh Tiên: Thu 
thập, phân tích dữ liệu, viết bản thảo. 

Tuyên bố về GenAI và Quyền tác giả: Trong quá trình chuẩn bị bản thảo này, tác giả (các tác giả) không sử dụng 
công cụ AI nào. 

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích.  

Thông tin tài trợ: Nghiên cứu này không nhận được tài trợ từ bên ngoài. 
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